
 

SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÀ Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 77/TB-TTYT          Sơn Hà, ngày 31 tháng 03 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Trung tâm y tế Sơn Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm một số vật 

tư y tế tiêu hao, thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, trong 

thời gian chờ Sở y tế tỉnh Quảng Ngãi tiến hành đấu thầu năm 2026 với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế Sơn Hà - tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người nhận: Đinh Thị Việt Hà - Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế. 

- Điện thoại: 02553.883.101 _ Email: dtvha.ytsha@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Báo giá gởi về địa chỉ: Khoa Dược-Vật tư, thiết bị y tế_Trung tâm y tế Sơn 

Hà, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 02553.883.101 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 15h 00 ngày 6 tháng 4 năm 2026. Các 

báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký. 

6. Mẫu Báo giá: Báo giá theo mẫu tại Phụ lục 2. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  
1. Danh mục vật tư y tế tiêu hao, thiết bị: Phụ lục 1 

2. Địa điểm tiếp nhận: tại Trung tâm y tế Sơn Hà.  

Yêu cầu: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, 

giao hàng đến kho Dược-Vật tư, thiết bị y tế của Trung tâm y tế Sơn Hà. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày ký hợp 

đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày làm việc sau khi nhà cung cấp hoàn tất 

việc giao hàng và cung cấp đây đủ hồ sơ thanh toán. 

5. Các thông tin khác: Ghi cụ thể Hãng sản xuất/nước sản xuất. 

Trân trọng cảm ơn. 
 

Nơi nhận:    

- Như trên;    

- Lưu VT. 

 

    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Thị Hợi 
 
 



 

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA 
(Kèm theo thông báo số 77/TTYT, ngày 31/3/2026) 

STT MSMT 
Danh mục vật tư y 

tế/trang thiết bị 
Đặc tính kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 20260301 

Miếng dán điện cực tim 

Người lớn, trẻ em dùng 

cho Máy Monitor 

FARUM 

Dùng Người lớn, trẻ em dùng cho 

Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 

của hãng FARUM-Ba lan 

Miêng 50 

2 20260302 Gel siêu âm  Can 5 L, màu trắng Can 5 

3 20260303 

Dengue IgG/IgM And 

NS1 Combo Rapid Test 

Cassette (Whole blood/ 

Serum/ Plasma) 

"Test dạng cassette có thể thực 

hiện trên máu toàn phần, huyết 

thanh và huyết tương 

Tiêu chuẩn CE. Độ nhạy ≥ 

94.3%, độ đặc hiệu ≥ 99.1% 

Cung cấp kèm dung dịch chứng 

dương." 

Test 100 

4 20260304 Băng keo cá nhân (1,9 đến 2)cm x (5,6 đến 7,2)cm Cái 4000 

5 20260305 
Cục sạc máy máy điện 

châm 

- Cục sạc dùng cho máy điện 

châm  

-Thông số: 100-240V _ 50/60Hz 

_ 0,5A 

Cái 8 

6 20260306 Gạc thấm máu Kích thước: 10 x 10cm, 8 lớp Miếng 500 

7 20260307 Gạc Vaselin 
Kích thước: 18cm x 20cm, dùng 

đắp bỏng 
Miếng 150 

8 20260308 Gạc Vaselin Kích thước nhỏ, dùng đắp bỏng Miếng 150 

9 20260309 Nẹp Iselin Nguyên liệu: Nhôm Cái 30 

10 20260310 Đai số 8 Size: số 5, 6, 7 Cái 10 

11 20260311 Đai Desault Trái, phải, các số Cái 10 

12 20260312 
Băng cuộn dính y tế 

chống thấm nước 
10cm x 10m Cuộn 10 

13 20260313 
Bơm tiêm nhựa 10ml   

Kim 

Bơm tiêm nhựa 10ml, có lắp sẵn 

kim, cỡ kim 23G; 25G, đầu kim 

sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. 

Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau 

khi sử dụng, không chứa độc tố 

DEHP. Tiêu chuẩn ISO 13485. 

Cái 2000 

14 20260314 Bông không hút nước Túi 1kg, không hút nước Kg 10 

15 20260315 
Bộ xông khí dung người 

lớn, trẻ em 
Có dây và bầu đựng thuốc Bộ 50 

16 20260316 Chỉ Nylon 4/0 có kim 
Chiều dài chỉ 75cm, kim tam 

giác, 3/8 C, kim dài 18mm 
Tép 240 

17 20260317 
Chỉ chromic catgut 3/0   

kim 

Chiều dài chỉ 75 cm; kim tròn, 

1/2C, dài 26 mm. 
Tép 240 

18 20260318 Lưỡi dao mổ số 10 
Lưỡi bầu. Tiệt trùng, đóng gói 

riêng từng cái 
Cái 200 

 
  Tổng cộng     

  

 

 

 
 



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

Tên Công ty:  ………………………………………………………………..……. 

Địa chỉ:  ……………………………………..  Số điện thoại : …………………… 

 

KÍNH GỬI: TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÀ 

 

Căn cứ Thông báo mời Báo giá số      /TB-TTYT ngày     tháng     năm 202      của Trung tâm Trung tâm y tế Sơn Hà, Công ty 

chúng tôi xin trân trọng báo giá các sản phẩm cụ thể như sau: 

 

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế
 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất
 

Xuất xứ
 

Số lượng/ 

khối 

lượng
 

SĐKLH/G

PNK 
Mã 5086 

Đơn giá
 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan
 

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)
 

(VND) 

Thành tiền
 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n ...          

 (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

Báo giá này có hiệu lực trong vòng:..... ngày, kể từ ngày.... tháng.... năm.... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày... 

tháng... năm... [ghi ngày.... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

....., ngày.... tháng.... năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
 



(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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